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Kênh n c th i vì sao ướ ả
l i có mùi hôi th i? ạ ố

•  kênh n c th i th ng có m t Ở ướ ả ườ ặ
các ch t h u c . Trong quá trình ấ ữ ơ
phân hu , các ch t h u c  này t o ỷ ấ ữ ơ ạ
thành m t s  khí nh  Hộ ố ư 2S, NH3,… 
nên có mùi hôi th i.ố



  

Ng i ta th ng chuyên ch  ườ ườ ở
dung d ch Hị 2SO4 đ m đ c b ng ậ ặ ằ
thùng làm b ng ch t li u gì ? Vì ằ ấ ệ

sao?

• Dung d ch Hị 2SO4  đ m đ c có tính oxi hoá ậ ặ
r t m nh. Tuy nhiên, m t s  kim lo i nh  ấ ạ ộ ố ạ ư
Al, Fe, Cr l i b  th  đ ng trong dung d ch ạ ị ụ ộ ị
H2SO4 đ m đ c ngu i. L i d ng tính ch t ậ ặ ộ ợ ụ ấ
này ng i ta dùng các bình b ng thép đ  ườ ằ ể
chuyên ch  Hở 2SO4  đ c vì thành ph n chính ặ ầ
c a thép chính là Fe.ủ



  

Thí nghi m 1ệ
Quan sát hi n t ng, cho bi t hoa và lá ệ ượ ế

đ c t m hoá ch t gì, dung d ch đem đun ượ ẩ ấ ị
là gì? Vì sao? 

Thí nghi m 1ệ
Quan sát hi n t ng, cho bi t hoa và lá ệ ượ ế

đ c t m hoá ch t gì, dung d ch đem đun ượ ẩ ấ ị
là gì? Vì sao? 

Hi n t ng:ệ ượ  Sau khi đun nóng, hoa ban đ u t  màu ầ ừ
tr ng chuy n sang màu h ng, lá chuy n sang ắ ể ồ ể
màu xanh. 

Gi i thích:ả  Gi y hoa ban đ u có t m phenolphtalein ấ ầ ẩ
và lá t m dd CuSOẩ 4. Trong bình ch a dd NHứ 3. Đun 
nóng dd, NH3  bay lên t o môi tr ng baz  làm ạ ườ ơ
hoa t m phenolphtalein hoá h ng, t o ph c v i ẩ ồ ạ ứ ớ
Cu2+ làm lá hoá xanh. 

    CuSO4  + 4NH3 → [Cu(NH3)4]SO4 (xanh đ m)ậ

 



  

Thí nghi m 2ệ
Quan sát và gi i thích hi n t ng.ả ệ ượ

 Vì sao con tàu có th  t  b c cháy ?ể ự ố  

Thí nghi m 2ệ
Quan sát và gi i thích hi n t ng.ả ệ ượ

 Vì sao con tàu có th  t  b c cháy ?ể ự ố  

Hi n t ng:ệ ượ   Con tàu t  b c cháy, n c chuy n ự ố ướ ể
sang màu đ .ỏ

Gi i thích:ả     Con tàu có b  1 mi ng Na. Na ph n ỏ ế ả
ng mãnh li t v i n c kèm theo to  nhi t ứ ệ ớ ướ ả ệ

m nh làm cho con tàu b c cháy.ạ ố
              Na  +  H2O  →  NaOH  +  1/2H2   +  Q

  Trong n c có m t phenolphtalein nên n c có ướ ặ ướ
màu h ng (đ ).ồ ỏ

                 



  

Thí nghi m 3ệ
Quan sát hi n t ng. ệ ượ

Vì sao n c đá có th  cháy đ c?ướ ể ượ  

Hi n t ng:ệ ượ     N c đá cháy, n u cho thêm n c ướ ế ướ
đá thì l a cháy m nh h n.ử ạ ơ

Gi i thích:ả    Trong chén có ch a đ t đèn CaCứ ấ 2. Khi 
cho n c vào, axetilen đ c t o thành nên ta ướ ượ ạ
đ t cháy.ố

             CaC2  +  2H2O → Ca(OH)2 + C2H2  + Q

             C2H2  +  5/2O2 → 2CO2 + H2O + Q

 N u thêm n c đá vào thì axetilen t o ra nhi u ế ướ ạ ề
h n do đó cháy m nh h n.ơ ạ ơ



  

Thí nghi m 4 ệ
Quan sát hiên t ng, các dung d ch dùng đ  ượ ị ể
vi t là gì? Vì sao l i gây ra hi n t ng nh  ế ạ ệ ượ ư

th ?ế

Thí nghi m 4 ệ
Quan sát hiên t ng, các dung d ch dùng đ  ượ ị ể
vi t là gì? Vì sao l i gây ra hi n t ng nh  ế ạ ệ ượ ư

th ?ế

Hi n t ng:ệ ượ      Xu t hi n ch  màu xanh, đen, ấ ệ ữ
vàng sau khi vi t b ng các m c không màu.ế ằ ự

Gi i thích:ả    
* Màu đen: 
       dung d ch mu i Pbị ố 2+  + dung d ch mu i ị ố

sunfua 
     vd:  Pb(NO3)2  +  Na2S  → PbS(đen) ↓ + 2NaNO3

* Màu vàng:  dung d ch Cdị 2+  + dung d ch mu i ị ố
sunfua 

     vd:  Cd(NO3)2 + Na2S → CdS(vàng) ↓ + 2NaNO3



  

Vì sao pháo hoa l i có ạ
nhi u màu s c khác ề ắ

nhau ?

   Trong thu c c a pháo hoa có ch a ố ủ ứ
mu i c a m t s  kim lo i khi đ t ố ủ ộ ố ạ ố
cháy  nhi t đ  cao cho màu r c r . ở ệ ộ ự ỡ

    Ví d : Mu i natri (màu vàng), Ba ụ ố
(l c), K (tím), Li (tía), Sr (đ ), …ụ ỏ
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Kim c ng có th  cháy đ c ươ ể ượ
không? 
Vì sao?

• Kim c ng là m t d ng thù hình c a ươ ộ ạ ủ
cacbon nên có th  cháy đ c  ể ượ ở
nhi t đ  cao, s n ph m sinh ra là ệ ộ ả ẩ
CO2  và không đ  l i tro.ể ạ

               Ckim c ngươ   +   O2  →  CO2 

109148623571514131211



  

Vì sao sau c n m a giông ơ ư
không khí l i tr  nên trong lành ạ ở

?

Có 2 nguyên nhân:
• N c m a đã r a h t b i b n trong ướ ư ử ế ụ ẩ

không khí.
• S m sét đã bi n m t l ng nh  oxi ấ ế ộ ượ ỏ

trong không khí thành ozon. Vì ozon 
có tính oxi hóa m nh, có tính di t ạ ệ
khu n, gây cho ng i ta c m giác ẩ ườ ả
s ng khoái, mát m . ả ẻ
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Hãy gi i thích câu ca dao sau:ả
Lúa chiêm l p ló đ u bấ ầ ờ

H  nghe ti ng s m ph t c  mà ễ ế ấ ấ ờ
lên.

• Khi có ti ng “s m” thì ế ấ
                    N2 + O2  NO 

                    NO + O2  NO2 

                    NO2 + H2O  HNO3.

    HNO3 đi kèm v i n c m a r i xu ng đ t, k t ớ ướ ư ơ ố ấ ế
h p v i các ion trong đ t t o thành các lo i phân ợ ớ ấ ạ ạ
đ m có tác d ng t t cho cây tr ng.ạ ụ ố ồ
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T i sao trong h m ch a rau ạ ầ ứ
c  có th  làm ng t th  ch t ủ ể ạ ở ế
ng i?ườ

•  trong h m, các lo i rau c  th c Ở ầ ạ ủ ự
hi n quá trình hô h p, t c là hít ệ ấ ứ
vào d ng khí (Oưỡ 2) và th i ra COả 2. 
Vì v y, khi h m quá kín, l ng ậ ầ ượ
CO2 s  nhi u, ng i vào h m t t ẽ ề ườ ầ ấ
s  b  ng t th  d n đ n hôn mê. ẽ ị ạ ở ẫ ế
Ng i mê tín cho r ng “  d i ườ ằ ở ướ
h m có ma” ầ

109148623571514131211



  

Vì sao ph i đ  axit sunfuric ả ổ
đ m đ c vào n c mà không ậ ặ ướ
đ c làm ng c l i?ượ ượ ạ

• Quá trình hòa tan H2SO4 đ m đ c vào Hậ ặ 2O s   ẽ
t a nhi t  r t l n.ỏ ệ ấ ớ

• N u cho n c vào axit: vì n c nh  h n nên ế ướ ướ ẹ ơ
n i lên trên b  m t axit, khi đó nó s  sôi ổ ề ặ ẽ
mãnh li t và b n lên tung tóe, dính vào ng i ệ ắ ườ
gây b ng.ỏ

• N u th c hi n ng c l i, axit s  chìm vào ế ự ệ ượ ạ ẽ
n c, l ng nhi t sinh ra s  phân tán đ u ướ ượ ệ ẽ ề
trong th  tích n c l n nên n c s  nóng lên ể ướ ớ ướ ẽ
t  t  mà không sôi m t cách quá nhanh.ừ ừ ộ

109148623571514131211



  

Làm sao đ  có th  kh c đ c ể ể ắ ượ
hoa văn lên th y tinh.ủ

• Quét lên b  m t th y tinh m t l p ề ặ ủ ộ ớ
parafin kín và đ  dày.ủ

• Dùng các d ng c  đ  v , kh c h a các ụ ụ ể ẽ ắ ọ
hình v  lên l p parafin.ẽ ớ

• Nh  vào đó 1 l ng axit HF thích h p, ỏ ượ ợ
axit flohidric s  ăn mòn các ch  th y ẽ ỗ ủ
tinh đ c kh c và hình v  s  l  ra.ượ ắ ẽ ẽ ộ

109148623571514131211



  

Vì sao clo, thu c tím l i có kh  ố ạ ả
năng di t khu n? ệ ẩ

• Khí clo và dung d ch KMnOị 4  đ u có ề
tính oxi hóa m nh nên có kh  năng ạ ả
di t vi khu n.ệ ẩ

• Ví d :ụ  ng i ta dùng n c clo đ  ườ ướ ể
kh  trùng n c,...ử ướ 109148623571514131211



  

Cho s i dây đ ng c o s ch ợ ồ ạ ạ
v  vào l  c m hoa thì hoa s  ỏ ọ ắ ẽ
t i lâu h n, vì sao?ươ ơ

Khi cho s i dây đ ng c o s ch v  ợ ồ ạ ạ ỏ
vào n c thì nó s  t o thành m t ướ ẽ ạ ộ
ít ion Cu2+ có tác d ng di t khu n, ụ ệ ẩ
làm cho g c các cành hoa đ  b  ố ỡ ị
th i nên các mao qu n không b  ố ả ị
t c, các cánh hoa đ c cung c p ắ ượ ấ
n c nên t i lâu h n.ướ ươ ơ
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                  Đ  xác đ nh m t dung d ch X (không màu) ể ị ộ ị
ng i ta làm nh  sau: Cho vài gi t dung d ch X lên ườ ư ọ ị

m t lát khoai tộ ây. Lát khoai tây chuy n t  màu tr ng ể ừ ắ
sang màu xanh. Ti p t c nhúng lát khoai tây này vào ế ụ
n c nóng, màu xanh trên lát khoai tây bi n m t. ướ ế ấ

Hãy xác đ nh dung d ch X và gi i thích hi n t ng ?ị ị ả ệ ượ

            Dung d ch X chính là dung d ch Iị ị 2.

  Khi nh  iot lên lát khoai tây, do trong khoai tây có ỏ
ch a tinh b t ứ ộ chuy n sang màu xanh (hình ể
thành h p ch t b c). Khi nhúng vào n c nóng, ợ ấ ọ ướ
h p ch t b c b  phá v  ợ ấ ọ ị ỡ   lát khoai tây m t màu.ấ

109148623571514131211



  

• Khí đó là khí CO2.

• Khi m  n p áp su t bên ngoài th p h n so ở ắ ấ ấ ơ
v i áp su t trong chai, nên bóng khí s  ớ ấ ẽ
thoát  ra ngoài.

Vì sao khi m  bình n c ng t có ở ướ ọ
gas l i có nhi u bóng khí thoát ra? ạ ề
Khí đó là khí gì ?

109148623571514131211



  

Vì sao ng i ta dùng phèn ườ
chua l i đ  làmạ ể  trong 
n c?ướ

• Thành ph n chính c a phèn là ầ ủ
KAl(SO4)2.12H2O. 

• Khi ta hòa tan phèn vào n c, phèn s  th y ướ ẽ ủ
phân t o Al(OH)ạ 3  không tan, nó s  k t t a ẽ ế ủ
và kéo theo các ch t b n l ng xu ng.ấ ẩ ắ ố

              Al3+   +   3H2O    ⇔  Al(OH)3↓  + 3 H+

     

109148623571514131211



  

Vì sao càng đun lâu ngày 
b ng than, c i, d u,... ằ ủ ầ
l p nh  n i bớ ọ ồ ên ngoài 
càng dày ?

• Đ i đa s  ch t cháy đ u là h p ch t h u ạ ố ấ ề ợ ấ ữ
c  ( có ch a cacbon)ơ ứ

• Khi cháy có đ  không khí thì cacbon s  ủ ẽ
cháy h t và t o thành COế ạ 2.

• Khi không có đ  không khí thì cacbon ủ
cháy không h t và t o thành các h t bay ế ạ ạ
trong không khí, bám vào n i nên làm cho ồ
nh  n i ngày càng dày thêm.ọ ồ

109148623571514131211



  

Vì sao khi bôi c n iot lên ồ
da thì không bao lâu thì 
c n  iot l i không cánh ồ ạ
mà bay?

• C n iot chính là iot hòa tan trong c n ồ ồ
(C2H5OH).

• Do c n d  bay h i và iot l i d  thăng hoa ồ ễ ơ ạ ễ
cho nên sau khi bôi lên da m t th i gian ộ ờ
iot s  bay h i cùng c n hay nói cách là ẽ ơ ồ
không cánh mà bay.

109148623571514131211



  

Vì sao vào mùa đông 
th ng x y ra hi n t ng ườ ả ệ ượ
ng  đ c khí đ t ?ộ ộ ố

• Mùa đông, ng i ta th ng đóng kín c a và đ t ườ ườ ử ố
l a s i m.ử ưở ấ

• Khi ch t đ t cháy trong đi u ki n thi u không khí ấ ố ề ệ ế
s  sinh ra m t ít CO, là m t khí đ c, không duy trì ẽ ộ ộ ộ
s  s ng nên s  làm cho con ng i c m th y khó ự ố ẽ ườ ả ấ
th .ở

      Do đó mùa đông không nên đóng quá kín c a ử
khi đ t l a s i m.ố ử ưở ấ

109148623571514131211



  

Vì sao vôi s ng m i ố ớ
nung đ  lâu l i t  ể ạ ự

đ ng rã ra?ộ

• Vôi s ng (CaO) tác d ng v i h i n c và ố ụ ớ ơ ướ
CO2 trong không khí t o thành Ca(OH)ạ 2 (vôi 
tôi) và CaCO3.

                     CaO + H2O  → Ca(OH)2 

                      CaO + CO2 → CaCO3.

    Quá trình này di n ra ch m nh ng r t ễ ậ ư ấ
đ u đ n, k t qu  là vôi s ng d n d n t  ề ặ ế ả ố ầ ầ ả
thành b t tr ng.ộ ắ

109148623571514131211



  

Vì sao khi dùng đ  b ng ồ ằ
b c đ ng th c ăn, th c ạ ự ứ ứ

ăn lâu b  ôi ?ị

• Nhi u ng i cho r ng b c không hòa ề ườ ằ ạ
tan vào n c nh ng th c ra v n có m t ướ ư ự ẫ ộ
l ng nh  b c tan vào n c t o thành ượ ỏ ạ ướ ạ
ion b c có tác d ng di t khu n r t ạ ụ ệ ẩ ấ
m nh. Vì th  th c ăn lâu b  ôi thiu.ạ ế ứ ị
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Có th  dùng Hể 2SO4 đ c tác d ng v i ặ ụ ớ
mu i brômua và iôđua đ  đi u ch  ố ể ề ế

HBr và HI đ c không? Vì sao?ượ

• Không đ c vì HBr và HI là nh ng ch t ượ ữ ấ
kh  m nh, có kh  năng tác d ng v i ử ạ ả ụ ớ
H2SO4 đ m đ c là ch t oxi hóa m nh.ậ ặ ấ ạ

    2NaBr + H2SO4 (đ m đ c) ậ ặ   Na2SO4  + 
2HBr

       2HBr + H2SO4  SO2 + Br2 + 2H2O

109148623571514131211



  

Vì sao khi n u canh cá ng i ấ ườ
ta th ng dùng các ch t chua ườ ấ
nh  lá me, cà chua, th m,...?ư ơ

• Cá th ng có mùi tanh là do trong ườ
cá ch a m t s   amin là các h p ứ ộ ố ợ
ch t có tính baz .ấ ơ

• Trong các ch t chua có m t m t ấ ặ ộ
s  axit (nh  axit xitric) có tác d ng ố ư ụ
trung hòa các amin có trong cá. Do 
đó mùi tanh s  b  m t đi.ẽ ị ấ

109148623571514131211



  

Vì sao trái  đ t có ấ
khuynh h ng nóng d n ướ ầ

lên ?
  Có 2 nguyên nhân:
•  Do ho t đ ng c a m t tr i, nguyên nhân t  vũ ạ ộ ủ ặ ờ ừ
tr , s  bi n đ i trên trái đ t nh  ho t đ ng c a núi ụ ự ế ổ ấ ư ạ ộ ủ
l a, các dòng h i l u nóng và l nh,…ử ả ư ạ
•  Do các ho t đ ng c a con ng i trong công nghi p ạ ộ ủ ườ ệ
cũng nh  trong đ i s ng làm cho hàm l ng COư ờ ố ượ 2 
trong không khí  tăng lên. Và CO2  là màn ch n ngăn ắ
c n nhi t l ng trên m t đ t khuy ch tán ra bên ả ệ ượ ặ ấ ế
ngoài b u khí quy n. K t qu  là làm cho khí h u ầ ể ế ả ậ
trên Trái đ t m lên.ấ ấ

109148623571514131211
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